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Câu 1: (4,0 điểm)


1. Cho 5 dung dịch kí hiệu: A, B, C, D, E chứa Na2CO3, HCl, BaCl2, H2SO4, NaCl. Biết:
- Đổ A vào B có kết tủa
- Đổ A vào C có khí bay ra.
- Đổ B vào D có kết tủa.
Xác định A, B, C, D, E và giải thích.
2. Cho sơ đồ phản ứng sau:


Biết X1, X2, X3, X4, X5 là các chất khác nhau của nguyên tố Al. Viết các phương trình hoàn thành sơ đồ trên.
3. Có năm chất rắn: NaCl, FeCl2, Al(NO3)3, Fe(NO3)2, FeCl3. Hòa tan hoàn toàn hai chất rắn X, Y (có số mol bằng nhau và là hai trong số năm chất đã cho) vào nước thu được dung dịch Z. Tiến hành các thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: cho dung dịch NaOH dư vào V ml dung dịch Z, thu được n1 mol kết tủa
Thí nghiệm 2: cho dung dịch NH3 dư vào V ml dung dịch Z, thu được n2 mol kết tủa.
Thí nghiệm 3: cho dung dịch AgNO3 dư vào V ml dung dịch Z, thu được n3 mol kết tủa.
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và n1 < n2 < n3. Lập luận để xác định hai chất X, Y.
Câu 2: (4,0 điểm)



1. Cao lanh là một loại đất sét màu trắng, bở, chịu lửa. Trong công nghiệp, cao lanh được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như sản xuất đồ gốm sứ, vật liệu chịu lửa, vật liệu mài, sản xuất nhôm, phèn nhôm, đúc, chất độn sơn, cao su, xi măng trắng. Trong thành phần chính của cao lanh có một khoáng chất có chứa 20,93% Al; 21,7% Si và còn lại là O và H (về khối lượng). Hãy xác định công thức của khoáng chất này. Coi khoáng chất như hỗn hợp các oxit.
2. 
Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Fe và MgCO3 bằng dung dịch HCl dư được hỗn hợp khí A gồm H2 và CO2. Nếu cũng m gam hỗn hợp trên tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thì thu được hỗn hợp khí B gồm SO2; CO2 và dung dịch C, tỉ khối hơi của B đối với A là 3,6875. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong X.
3. Cho m gam hỗn hợp X gồmFe, Fe3O4 và FeCO3 (tỉ lệ mol tương ứng là 6 : 1 : 2) phản ứng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch Y chứa hai muối và 2,128 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm CO2 và SO2. Biết Y phản ứng tối đa với 0,2m gam Cu. Hấp thụ toàn bộ Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được a gam kết tủa. Tính m và a.
Câu 3: (3,0 điểm)



1. Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 50 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH 1M vào X, thu được kết tủa. Để lượng kết tủa thu được là lớn nhất thì cần tối thiểu 100 ml dung dịch NaOH 1M. Tìm V.
2. Cho từ từ V lít dung dịch Na2CO3 1M vào V1 lít dung dịch HCl 1M thu được 2,24 lít CO2 (đktc). Cho từ từ V1 lít HCl 1M vào V lít dung dịch Na2CO3 1M thu được 1,12 lít CO2 (đktc). Tìm V và V1.
3. Hòa tan hoàn toàn 24 gam hỗn hợp X gồm MO, M(OH)2 và MCO3 (M là kim loại có hóa trị không đổi) trong 100 gam dung dịch H2SO4 39,2%, thu được 1,12 lít khí (đktc) và dung dịch Y chỉ chứa một chất tan duy nhất có nồng độ 39,41%. Tìm kim loại M.
Câu 4: (3,75 điểm)



1. Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:



2. Ba chất hữu cơ mạch hở X, Y, Z có cùng công thức phân tử là C4H6O2
- Các chất X, Z có mạch cacbon phân nhánh.
- Chất X phản ứng được với NaHCO3 trong dung dịch.
- Thủy phân Y bằng dung dịch NaOH, thu được hai sản phẩm đều có phản ứng tráng bạc.
- Z là hợp chất hữu cơ đa chức và không có phản ứng với Na ở điều kiện thường.
Xác định công thức cấu tạo của X, Y, Z.
3. Đốt cháy hoàn toàn m gam hidrocacbon mạch hở X (28 < MX < 56), thu được 5,28 gam CO2. Mặt khác, m gam X phản ứng tối đa với 19,2 gam Br2 trong dung dịch. Tìm công thức cấu tạo của X và tính m.
4. Cho 13,44 lít (đktc) hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 qua bình đựng Ni (nung nóng), thu được hỗn hợp Y (chỉ chứa ba hidrocacbon) có tỉ khối với H2 là 14,4. Biết Y phản ứng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Tính a.
Câu 5: (4,25 điểm)



1. Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, mạch thẳng, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit hữu cơ, trong đó có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no chứa một liên kết đôi (C=C). Xà phòng hóa hoàn toàn 14,7 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và a gam ancol Y. Cho a gam ancol Y đó vào bình đựng natri dư, sau phản ứng có 2,24 lít khí thoát ra và khối lượng bình đựng natri tăng 6,2 gam. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 14,7 gam X, thu được 13,44 lít CO2 và 9,9 gam H2O. Xác định công thức cấu tạo của từng este trong X. (Các thể tích đo ở điều kiện tiêu chuẩn).
2. Oxi hóa 11,7 gam hỗn hợp E gồm hai ancol bậc một X và Y (đều no, đơn chức mạch hở, MX < MY) bằng oxi (xúc tác thích hợp, nung nóng) thì có 0,09 mol O2 phản ứng, thu được hỗn hợp hơi T (không chứa CO2). Chia T thành hai phần bằng nhau:
- Phần 1: phản ứng với dung dịch NaHCO3 dư, thu được 0,672 lít khí CO2 (đktc).
- Phần 2: phản ứng với Na dư, thu được 2,016 lít khí H2 (đktc).
[bookmark: _GoBack]Biết Y chiếm 25% về số mol hỗn hợp ancol dư trong T và số mol Y bị oxi hóa lớn hơn số mol X bị oxi hóa. Tính khối lượng của X và Y trong 11,7 gam E ban đầu.
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Giáo viên ôn thi 10 chuyên hóa: dày dặn kinh nghiệm và làm việc nghiêm khắc.
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